
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10TT3A Khu Đô Thị Phùng Khoang, Đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TUỆ MINH MEDICAL

0110896011

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thực phẩm chức năng, Các vi chất bổ sung vào 
thực phẩm

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Bán buôn thuốc cổ truyền
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn trang thiết bị y tế thông thường loại A,B,C,D
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

5. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:
- Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh 
loại hàng nào.
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TUỆ MINH 
MEDICAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE MINH MEDICAL TMDV JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TUE MINH MEDICAL TMDV .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983724386
Email: Dshuyen511@gmail.com

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 180.000

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Cơ sở bán lẻ thuốc
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4772

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Phòng khám đa khoa
- Phòng khám chuyên khoa
- Phòng khám liên chuyên khoa
- Phòng khám bác sỹ y khoa;
- Phòng khám y học cổ truyền;
- Phòng khám răng hàm mặt;
- Phòng khám dinh dưỡng;
- Phòng khám y sỹ đa khoa.

8620(Chính)

9. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết:
- Cơ sở tiêm chủng cố định
- Điểm tiêm chủng lưu động

8691

10. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
Chi tiết:
- Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng

8692

11. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng, Cơ sở kỹ thuật phục hình răng
- Phòng chẩn trị y học cổ truyền.
- Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc xạ
- Cơ sở lọc máu
- Cơ sở cấp cứu ngoại viện
- Cơ sở dịch vụ điều dưỡng, cơ sở dịch vụ hộ sinh, cơ sở chăm 
sóc giảm nhẹ

8699

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỒNG XUÂN 
KIÊN

Số 26, Ngõ 68 
Đường Nguyễn 
Xiển, Tổ 23 Cụm 
6, Phường Hạ 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

0300840163
57

2 LÊ THỊ 
THANH MAI

Số 26, Ngõ 68 
Đường Nguyễn 
Xiển, Tổ 23 Cụm 
6, Phường Hạ 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

0311890001
92
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3 THIỀU HỮU 
HUÂN

Số 26, Ngõ 68 
Đường Nguyễn 
Xiển, Tổ 23 Cụm 
6, Phường Hạ 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

0380880206
38

4 THIỀU THỊ 
HUYỀN

Số 26, Ngõ 68 
Đường Nguyễn 
Xiển, Tổ 23 Cụm 
6, Phường Hạ 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

126.000 1.260.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 126.000 1.260.000.000 70,000

0381830175
55

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031189000192
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 26, Ngõ 68 Đường Nguyễn Xiển, Tổ 23 Cụm 6, Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 26, Ngõ 68 Đường Nguyễn Xiển, Tổ 23 Cụm 6, Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THANH MAI Nữ

21/02/1989 Kinh Việt Nam

10/01/2023 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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